
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Trần Thị Duyên 10-05-1996 P01919322 Trung Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HH ăn uống quốc 

tế Tiền Đô

Số 75, tầng 2, ngõ 443, đoạn 2, đường Trung Sơn ,

khu Bản Kiều, TP.Tân Bắc
Tháng 10/2023

2 Lưu Thị Thu Hằng 03-04-2002 C9897529 Vạn Trạch Bố Trạch Quảng Bình 3 năm Công nghiệp
Công ty HH ăn uống quốc 

tế Tiền Đô

Số 75, tầng 2, ngõ 443, đoạn 2, đường Trung Sơn ,

khu Bản Kiều, TP.Tân Bắc
Tháng 10/2023

3 Trần Văn Hiệp 30-12-1995 E00736068 Bắc Sơn
TP. Sầm 

Sơn 
Thanh Hóa 

02N 07T 

09N 
Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Cố Viễn

Số 9, tầng 1-4,ngõ 222, đường Liên Thành, khu 

Trung Hòa, TP.Tân Bắc
Tháng 10/2023

4 Nguyễn Văn Tùng 12-05-1987 C3235986 Cổ Thành Chí Linh Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

5 Nguyễn Văn Tài 06-07-1987 P02491687
Quảng 

Đại
Sầm Sơn Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

6 Hoàng Văn Đại 19-07-2000 E00485727 Động Đạt Phú Lương 
Thái 

Nguyên 
3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực phẩm 

Tinh Hoằng

Số 6, tầng 1, ngõ 292, đoạn 1, đường Dân Sinh 

Bắc, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên
Tháng 10/2023

7 Nguyễn Văn Chính 02-08-2001 E00305225 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85, phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

8 Phạm Ngọc Anh 10-05-1999 E00184888
Nghĩa 

Khánh
Nghĩa Đàn Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85, phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

9 Giáp Văn Thủy 25-10-2002 P02375291 Việt Ngọc Tân Yên Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

10 Phạm Văn Đức 29-11-2000 E00693277 Phú Lâm Đoan Hùng Phú Thọ 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ 

Tân Ích Thừa

Số 48, tầng 1 B2, đoạn 1, đường Trung Sơn, khu 

Quy Nhân, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

11 Nguyễn Hồ Đường 24-10-1986 E00847194
Lăng 

Thành
Yên Thành Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 10/2023

12 Đỗ Hoàng Khang 05-06-2003 E00821400 Thới An Ô Môn Cần Thơ 3 năm Công nghiệp
Công ty HH xí nghiệp Bác 

Đông Khách

Số 111, đoạn 3 đường Bác Thâm, khu Thâm 

Khanh, TP.Tân Bắc
Tháng 10/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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